
STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ
Trình độ CM 

đào tạo ban đầu

Trình độ, CM 

đào tạo lại
Công tác kiêm nghiệm Ghi chú

1 Nguyễn Liên Lộc 1967 Hiệu trưởng
CĐSP 

Hóa - Địa
ĐHSP GDCT

Hiệu trưởng, 

Bí thư chi bộ

2 Đoàn Thị Thu 1977
Phó Hiệu 

trưởng

CĐSP

 Toán - Tin

ĐHSP Toán

Th.s QLGD

Phó Hiệu trưởng, 

BGHSG Toán 8

3 Ngô Doãn Sơn 1969 Giáo viên
CĐSP Toán - Lý - 

KTCN

ĐH Tin học quản 

lí

4 Nguyễn Thị Oanh 1969 Giáo viên
CĐSP 

Toán - KTCN
ĐHSP Toán PT thiết bị

5 Trần Thị Thanh 1989
Giáo viên

Tổ phó tổ TN
ĐHSP Toán

CN 8A8

Tổ phó Tổ TN

6 Đặng Thị Sang 1994 Giáo viên CĐSP Toán ĐHSP Toán

CN 6A2,

BDHSG Toán 6

Ôn thi vào 10 Toán 9A0

HĐ

7 Lê Thị Thu Hường 1997 Giáo viên ĐHSP Toán Th.s Toán
CN 8A3

NT HĐTN,HN
HĐ

8 Phạm Thu Hà 1992 Giáo viên ĐHSP Toán Th.s Toán

CN 9A3, 

NT Toán 7,9

BDHSG Toán 7

Ôn thi vào 10 Toán 9A1, 9A3

HĐ

9 Đào Quang Anh 1998 Giáo viên CĐSP Toán ĐHSP Toán CN 8A2 HĐ

10 Trần Hồng Lĩnh 1997 Giáo viên CĐSP Toán ĐHSP Toán Văn thư, PCGD HĐ

11 Hoàng Thị Lệ Thủy 1993 Giáo viên ĐHSP Toán Th.s Toán HĐ

12 Đào Thị Lương 1991 Giáo viên
CĐSP 

Toán - Lý
ĐHSP Toán HĐ

13 Tưởng Thị Nga 2002 Giáo viên ĐHSP Toán HĐ

14 Nguyễn Thị Phương 1999 Giáo viên ĐHSP Toán HĐ

15 Đoàn Phương Uyên 2003 Giáo viên ĐHSP Toán HĐ

16 Hoàng Thị Hiền 2002 Giáo viên ĐHSP Toán HĐ

17 Bùi Thị Phương Anh 1999 Giáo viên ĐHSP Toán HĐ

18 Ngô Doãn Phái 1969 Giáo viên
CĐSP 

Vật lý - KTCN

ĐH Tin học quản 

lí

19 Nguyễn Thị Thu Thảo 1994 Giáo viên ĐHSP Lý HĐ

20 Trần Minh Nguyệt 1970
Giáo viên

TT tổ TN

CĐSP S - H - Đ - 

KTNN
ĐHSP GDCT
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21 Nguyễn Thị Phượng 1996 Giáo viên CĐSP Hóa ĐHSP Hóa HĐ

22 Hà Vĩnh Linh 2003 Giáo viên ĐHSP Hóa HĐ

23 Đoàn Tuấn Đạt 2002 Giáo viên ĐHSP Hóa HĐ

24 Đỗ Thanh Huyền 2002 Giáo viên ĐHSP Sinh

25 Nguyễn Kim Ánh Phượng 1989 Giáo viên ĐHSP Sinh

26 Nguyễn Mạnh Toản 2001 Giáo viên ĐHSP Toán


